BÀI 1: BẦU TRỜI TUỔI THƠ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
· Nêu được ấn tượng chung về văn bản và những trải nghiệm giúp bản thân hiểu thêm văn bản.

· Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và tính cách nhân vật trong truyện.

· Hiểu được tác dụng của việc dung cùm từ để mở rộng thành phần chính và mở rộng trạng ngữ trong câu.
· Biết tóm tắt một văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài.
· Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống, tóm tắt được các ý chính do người khác trình bày.
· Biết yêu quý tuổi thơ và trân trọng giá trị cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU :

· Giáo án, bài giảng Powerpoint, máy tính, tranh ảnh minh họa về tác giả, tác phẩm. 

·  Phim ngắn, bài thơ, bài hát về tuổi thơ 

·  Phiếu học tập cá nhân, phiếu thảo luận nhóm. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
ĐỌC 
VĂN BẢN 1 : BẦY CHIM CHÌA VÔI ( 3 tiết)
- Nguyễn Quang Thiều -
	Hoạt động 1. KHỞI ĐỘNG CHỦ ĐỀ
Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh, kích thích sự tìm tòi khám phá của HS về bài mới.

	Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của học sinh
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	GV chiếu video clip https://www.youtube.com/watch?v=aPY6kCFLhSc&feature=share
? Em có cảm nhận gì khi đón xem clip trên.
( Giáo viên nhận xét, đánh giá, dẫn vào bài: 


	- HS suy nghĩ, tưởng tượng, chia sẻ cặp đôi
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá 


	-Tuổi thơ là dòng nước mát chảy qua tim mỗi người, là cái nôi hình thành nhân cách của con người, là hành trang vững chắc cho mỗi chúng ta bước vào đời. 
-Những ký ức thuần khiết đó còn vun đắp cho chúng ta tình yêu thương: ta yêu quê hương qua những lần rong ruổi khắp xóm làng, yêu bạn bè đã lớn lên cùng ta, yêu gia đình bởi khi đi xa ta mới nhận ra không nơi nào ấm áp như ngôi nhà nhỏ ở quê hương.

	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2.1 . Tìm hiểu giới thiệu bài học và khám phá tri thức ngữ văn.

Mục tiêu: - HS bước đầu nhận biết được đặc điểm nổi bật của truyện ngắn (đề tài, chi tiết, tính cách nhân vật) 

- HS xác định được / lấy ví dụ được về đề tài, chi tiết, tính cách nhân vật qua các văn bản đã học.

	Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của HS
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	GV chiếu máy phiếu bài tập đã giao ở nhà khi tìm hiểu phần tri thức ngữ văn:

PHIẾU HỌC TẬP 01: TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN 

(Chuẩn bị ở nhà)

1. Kể tên các truyện ngắn và tiểu thuyết mà em đã học hoặc đã đọc.

2. Em hiểu thế nào là đề tài của tác phẩm văn học ? Cho ví dụ? Có những cách phân loại đề tài như thế nào?

3. Em hiểu thế nào là chi tiết trong tác phẩm văn học? Lấy ví dụ về một chi tiết truyện mà em ấn tượng, nêu ý nghĩa của chi tiết đó.

4. Bằng cách nào tác giả làm bật được đặc điểm tính cách của nhân vật trong tác phẩm văn học? Cho ví dụ minh họa.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

 GV thêm VD: 

*Ví dụ: Đề tài của truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh) là đề tài gia đình (xét theo phạm vi hiện thực được miêu tả) và là đề tài trẻ em (xét theo nhân vật trung tâm của truyện).

*Ví dụ: Trong truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh), chi tiết cuối truyện miêu tả lại diễn biến tâm trạng của người anh khi ngắm nhìn bức tranh cô em gái vẽ chính mình là một chi tiết tiêu biểu. Chi tiết này đã diễn tả những cung bậc cảm xúc của người anh đi từ ngạc nhiên, sung sướng hãnh diện, rồi thấy xấu hổ, hối hận khi nhận ra tấm lòng bao dung của em gái dành cho mình. Chi tiết cũng cho thấy sức mạnh cảm hoá của lòng nhân hậu.

	- Câu trả lời cá nhân trình bày được một số yếu tố cơ bản về thể loại truyện như: đề tài, chi tiết, nhân vật,…

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá


	A.Giới thiệu chủ đề bài học và khám phá tri thức Ngữ văn
I. Giới thiệu chủ đề: 

- Chủ đề: Kỉ niệm tuổi thơ, những trải nghiệm của bản thân.

-Thể loại chính của VB đọc hiểu: Truyện ngắn và tiểu thuyết.

II. Khám phá tri thức ngữ văn:

1. Đề tài: 

Khái niệm: Là phạm vi đời sống được phản ánh, thể hiện trực tiếp trong tác phẩm văn học. 

Cách xác định và gọi tên: 
+Dựa vào phạm vi hiện thực được miêu tả

+Dựa vào loại nhân vật được đặt ở vị trí trung tâm của tác phẩm

*Lưu ý: 1 tác phẩm có thể đề cập nhiều đề tài, trong đó có 1 đề tài chính.

2. Chi tiết:

Khái niệm: Là yếu tố nhỏ nhất tạo nên thế giới hình tượng trong tác phẩm văn học (thiên nhiên, con người, sự kiện, …)
Vai trò:

+ Đem lại sự sinh động, lôi cuốn cho tác phẩm văn học

+ Thể hiện tư tưởng, tình cảm và tài năng của tác giả

3.Tính cách nhân vật

Khái niệm: Là những đặc điểm riêng tương đối ổn định của nhân vật

Được bộc lộ qua: 

+ Hành động, cách ứng xử, cảm xúc, suy nghĩ, …của chính nhân vật 

+ Mối quan hệ, lời kể và suy nghĩ của nhân vật khác



	Hoạt động 2.2 : Khởi động: Trước khi đọc văn bản “Bầy chim chìa vôi” 
Mục tiêu:

- Nhắc lại những đặc điểm phần tri thức ngữ văn: Cốt truyện, chi tiết tiêu biểu, nhân vật
- Chia sẻ một trải nghiệm của tuổi thơ. 
- Khơi gợi hứng thú cho HS tiếp nhận bài mới 

	Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của HS
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	Em hãy chia sẻ lại một trải nghiệm tuổi thơ mà mình đã trải qua. Ghi lại một số từ ngữ diễn tả cảm xúc của em khi nghĩ về trải nghiệm đó?

· GV dẫn dắt vào bài
	-  HS chia sẻ bằng hình thức khác nhau: đọc thơ, hát, vẽ tranh,… 
	Tạo được không khí cởi mở khi chia sẻ và tâm thế tích cực tiếp nhận bài học.

	Hoạt động 2.3 : Đọc văn bản: “Bầy chim chìa vôi” và tìm hiểu chung

Mục tiêu:

Đọc, giải thích từ khó và nêu được những nét khái quát về tác giả và tác phẩm

	Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của HS
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	(1) GV tổ chức cho HS đọc phân vai văn bản. 

(2) GV giải thích từ khó: Chim chài vôi, chũm, đò, dải cát

(3) GV phát phiếu học tập số 1 cho HS làm việc nhóm
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- Giáo viên nhận xét, đánh giá


	(1) HS đọc phân vai văn bản

- Đọc to, rõ ràng, thể hiện được cảm xúc, tính cách nhân vật:

+ Người dẫn chuyện: Diễn cảm, nhẹ nhàng

+ Nhân vật em: Hồn nhiên, lo lắng

+ Nhân vật anh: Hồn nhiên, tỏ vẻ người lớn

- Chú ý hộp chỉ dẫn

(2) Giải thích từ khó cùng GV

(3) Hoàn thiện PHT số 1 theo nhóm bốn và chia sẻ với cả lớp

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá


	B. Đọc hiểu văn bản “Bầy chim chìa vôi” 

I. Đọc văn bản và tìm hiểu chung.

I. Đọc văn bản

1. Đọc, chú thích

2. Tác giả

- Nguyễn Quang Thiều (1957) quê Hà Nội

- Nghệ sĩ đa tài: Sáng tác thơ, viết truyện, vẽ tranh, …

- Đặc điểm truyện viết cho thiếu nhi

· Chân thực, gần gũi với cuộc sống đời thường

· Nhạy cảm, trong sáng, tràn đầy niềm yêu thương vạn vật

3. Tác phẩm 

- Xuất xứ: Mùa hoa cải bên sông
- Đề tài: Trẻ em
- Ngôi kể: Ngôi thứ ba

( Tác dụng: Câu chuyện được kể lại 1 cách khách quan, toàn diện

	HOẠT ĐỘNG 2.4: Khám phá văn bản

Mục tiêu:  
+ Xác định được cốt truyện;  Nhận biết được đề tài và các chi tiết tiêu biểu ; 

+ Xác định được ngôi kể và tác dụng của ngôi kể ; 

+ Phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật ; Phân tích được các phương diện hành động, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật và rút ra tính cách nhân vật

	Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của HS
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	GV tổ chức cho HS Sắp xếp các sự việc theo thứ tự của cốt truyện và nhận xét:

1/ Ngay trong đêm mưa, 2 anh em quyết định trốn bố, chèo đò đi cứu tổ chim

2/ Bình minh lên, Mon và Mên chứng kiến những chú chim non bay vào bờ an toàn

3/ Vào 1 đêm mưa to, 2 anh em Mên-Mon trò chuyện về việc nước sông lên cao và tập tính của chim chìa vôi

4/ Cả 2 anh em cùng sung sướng, lặng lẽ khóc.

5/ Trời gần sáng mà mưa vẫn không ngớt, 2 anh em lo lắng cho tổ chim sẽ bị chìm. 

6/ Hai anh em đều muốn đi cứu tổ chim nhưng chưa biết ra dải cát giữa sông bằng cách nào

Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

(1) GV phát cho HS phiếu học tập số 2 – Sơ đồ hình người

[image: image2.png]Cam xuce, Suy nghi

Hanhdong «—— &%

Ngi dén ==p Tinhcach




- GV có thể chia HS thành các kiểu nhóm sau:

+ Kiểu 1 = 4 nhóm lớn: N1 và N3: Mon ; N2 và N4: Mên

+ Kiểu 2 = 4 nhóm lớn: N1: Mon trong nhà ; N2: Mon ở ngoài bờ sông ; N3: Mên trong nhà ; N4: Mên ngoài sông

(2) Think – Pair – Share : Trong đoạn kết của truyện, vì sao cả Mên Mon đều khóc?
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt về 2 nhân vật Mon và Mên:

* GV chiếu 3 chi tiết tiêu biểu:

- Tập tính đẻ trứng của chim chìa vôi ở dải cát giữa sông

- Cảnh bãi sông buổi bình minh

- Chú chim non đuối sức cất cánh bay lên

* GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm (8 nhóm), chọn 1 chi tiết em thích nhất và cho biết:

- Vai trò, YN của chi tiết đó với mạch cốt truyện là gì?

- Nội dung của chi tiết đó có gì thú vị?

- Nghệ thuật miêu tả, xây dựng chi tiết đó có gì hấp dẫn?

- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	HS đọc lướt lại văn bản, suy nghĩ nhanh trong 2 phút, viết đáp án vào note và giơ tay trả lời (Công não)

Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

HS làm việc theo nhóm, đọc văn bản và hoàn thiện PHT trong 10 phút (Viết từ khóa ở sơ đồ, nội dung chi tiết trình bày có thể viết ra nháp)

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- HS làm việc nhóm, khai thác các chi tiết nghệ thuật theo 3 câu hỏi gợi ý của GV

- Một vài nhóm chia sẻ trước cả lớp (Các nhóm trình bày các chi tiết khác nhau)

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá


	II. Khám phá văn bản:

1. Cốt truyện:

Nhận xét: Cốt truyện được sắp xếp theo trình tự thời gian đơn giản, mạch lạc, vừa lôi cuốn vừa giúp người đọc dễ nắm bắt câu chuyện
2. Nhân vật Mon và Mên 

a. Nhân vật Mon
-Hoàn cảnh sống: Sống ở 1 ngôi làng ven sông, nơi có bầy chim chìa vôi làm tổ ở dải cát giữa sông.

-Ngôn ngữ: Non nớt, đáng yêu, ngây thơ tựa 1 chú chim non đang líu lo tập hót

-Cử chỉ, hành động: Hỏi anh 1 loạt những câu hỏi + Nửa đêm lấy đò của ông Hảo để bơi ra giữa sông cứu bầy chim non + Vật lộn với dòng nước lớn để đưa con đò cập bến an toàn

-Cảm xúc, suy nghĩ: Tràn ngập sự lo lắng cho bầy chim chìa vôi non sắp bị nước nhấn chìm + Xúc động mãnh liệt khi thấy bầy chim non bay lên khỏi dải cát 1 cách an toàn

-Tính cách: Là cậu bé ngây thơ, hồn nhiên nhưng cũng rất dũng cảm, có tấm lòng nhân hậu, yêu thương loài vật.

b.Nhân vật Mên
-Hoàn cảnh sống: Sống ở 1 ngôi làng ven sông, nơi có bầy chim chìa vôi làm tổ ở dải cát giữa sông.

-Ngôn ngữ: Trưởng thành, đáng yêu, băn khoăn ( quyết liệt

-Cử chỉ, hành động: Kiên nhẫn trả lời câu hỏi của em, đôi khi gắt với em + Quyết định nửa đêm cùng em lấy đò của ông Hảo để bơi ra giữa sông cứu bầy chim non + Vật lộn với dòng nước lớn để đưa con đò cập bến an toàn, cùng em kéo đò về.

-Cảm xúc, suy nghĩ: Tràn ngập sự lo lắng cho bầy chim chìa vôi non sắp bị nước nhấn chìm + Xúc động mãnh liệt khi thấy bầy chim non bay lên khỏi dải cát 1 cách an toàn

-Tính cách: Cậu bé hiểu biết, trưởng thành hơn em nhưng cũng rất hồn nhiên, dũng cảm, nhân hậu, yêu thương loài vật.

(Cả 2 anh em đều là những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, giàu cảm xúc, giàu tình yêu thương.

3. Chi tiết tiêu biểu:

a/ Tập tính đẻ trứng của chim chìa vôi ở dải cát giữa song
-Giải thích rõ tập tính của lũ chim chìa vôi, giúp người nghe hiểu rõ hơn về nội dung câu chuyện

-Những nét độc đáo trong tập tính đẻ trứng của loài chim chìa vôi là phần thú vị nhất

-Sử dụng biện pháp nhân hóa giúp loài chim hiện lên sống động, đáng yêu

b/ Cảnh bãi sông buổi bình minh
-Giúp hình dung rõ hơn bối cảnh diễn ra sự việc (không gian, thời gian)

-Khung cảnh thiên nhiên mãnh liệt (dòng sông) >< Sự nhỏ bé, yếu đuối của bầy chim non ( Nổi bật khát vọng sống mãnh liệt + Tăng sự hấp dẫn, tạo sự hồi hộp

-Biện pháp nhân hóa khiến khung cảnh thiên nhiên và hình ảnh những chú chim thêm sinh động

c/Chú chim non đuối sức cất cánh bay lên
-Miêu tả cuộc cất cánh thành công của bầy chim như là 1 kết thúc có hậu cho chuyện

-Hình ảnh chim non bị đuối sức, rơi xuống sông rồi mãnh liệt vỗ cánh, bay vút lên khiến người đọc đi từ hồi hộp, lo sợ đến sung sướng, nhẹ nhõm. 

Biện pháp nhân hóa giúp hình ảnh bầy chim hiện lên sống động. Chi tiết chim non vỗ cánh thoát chết mang ý nghĩa sâu sắc.

	Hoạt động 2.5. Tổng kết

Mục tiêu : 

-  Khái quát nội dung, nghệ thuật bài thơ
- Xác định được kỹ năng đọc hiểu tác phẩm truyện

	Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của HS
	Kết quả/ Sản phẩm học tập

	? Nội dung chính của văn bản “Bầy chim chìa vôi” là gì? Nội dung đó có mối quan hệ như thế nào với chủ đề của bài 1?

? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong truyện?

? Sau khi học xong văn bản “Bầy chim chìa vôi”, em học tập được điều gì về cách lựa chọn đề tài, về cách kể chuyện và về việc lựa chọn chi tiết của tác giả khi kể chuyện?

GV hướng theo dõi, quan sát HS làm việc cá nhân, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các HS.

	Suy nghĩ cá nhân và ghi câu trả lời ra giấy.

Báo cáo kết quả làm việc cá nhân, HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).

	III. Tổng kết
1. Nội dung

 Ca ngợi trái tim ngây thơ, tràn đầy tình yêu thương, nhân hậu của trẻ nhỏ và những cảm nhận kì diệu của tuổi thơ
2. Thể loại: Truyện

3. Nghệ thuật

- Đề tài gần gũi với cuộc sống của trẻ thơ ở chốn quê thanh bình.

- Sử dụng ngôi kể thứ ba (người kể giấu mình, không xưng “tôi”).

- Ngôn ngữ đối thoại mộc mạc, gần gũi, tự nhiên.

- Ngôn ngữ kể tự nhiên.

- Lựa chọn những chi tiết tiêu biểu để kể/tả.

	Hoạt động 3: Viết kết nối với đọc

Mục tiêu: Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) kể lại sự việc

	GV hướng dẫn viết đoạn văn – GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu. 

Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) kể lại sự việc bầy chim chìa vôi bay lên khỏi bãi sông bằng lời của một trong hai nhân vật Mon hoặc Mên (ngôi kể thứ nhất).

Hướng dẫn HS chọn nhân vật kể, ngôi kể; chú ý thay đổi lời kể theo ngôi thứ nhất, lựa chọn giọng kể phù hợp, đảm bảo sự việc, đầy đủ chi tiết. GV quan sát, hỗ trợ những HS gặp khó khăn.


	- Đoạn văn của HS bảo đảm đúng yêu cầu. 


	Các tiêu chí có thể như sau: 

- Nội dung: Kể đúng nội dung sự việc, đảm bảo đầy đủ, chính xác của các chi tiết
- Ngôi kể: Sử dụng ngôi kể thứ nhất

- Chính tả và diễn đạt: Đúng chính tả và không mắc lỗi diễn đạt

- Dung lượng: khoảng 5- 7 câu



	Hoạt động 4: Vận dụng

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn. 



	    GV yêu cầu HS thực hiện ở nhà: 

- Vẽ tranh thể hiện một chi tiết nghệ thuật trong văn bản “Bầy chim chìa vôi” mà em ấn tượng nhất.

- Tìm đọc một truyện ngắn có chủ đề về thế giới tuổi thơ và điền thông tin phù hợp vào nhật kí đọc sách do em thiết kế theo mẫu gợi ý. Chuẩn bị chia sẻ kết quả đọc mở rộng của em với các bạn trong nhóm hoặc trước lớp. 

	HS tự tìm đọc một truyện ngắn theo yêu cầu, nhận biết đề tài, chi tiết, ấn tượng chung về nhân vật và ghi lại kết quả đọc vào nhật kí đọc sách; chuẩn bị trao đổi kết quả đọc ở tiết Đọc mở rộng
	- Tranh vẽ của HS.

- Nhật kí đọc sách, chuẩn bị cho phần trao đổi ở tiết Đọc mở rộng.


GV cung cấp Rubric đánh giá sản phẩm học tập cá nhân (HS đánh giá chéo):

	Nhiệm vụ
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Kể lại một câu chuyện mà em sưu tầm được bằng lời văn của em.

(10 điểm)
	Nội dung câu chuyện kể còn sơ sài; người  kể chưa tự tin trong trình bày.

         (5- 6 điểm)
	Nội dung câu chuyện kể tương đối chi tiết; người  kể tương đối tự tin, giọng truyền cảm.

       (7- 8 điểm)
	Nội dung câu chuyện kể  chi tiết, sinh động;  người kể tự tin, giọng truyền cảm, có kết hợp ngôn ngữ cơ thể.

          (9 - 10 điểm)

	Vẽ tranh về một nhân vật, một chi tiết độc đáo mà em yêu thích.

(10 điểm)
	 Các nét vẽ chưa đẹp và bức tranh còn đơn điệu về hình ảnh, màu sắc. 

( 5 – 6 điểm)
	 Các nét vẽ đẹp nhưng bức tranh chưa thật phong phú.

 (7 – 8 điểm)
	 Bức tranh với nhiều đường nét đẹp, phong phú, hấp dẫn.

 (9 - 10 điểm)


DẶN DÒ
- Hoàn thiện các nội dung của tiết học;

- Đọc trước theo HD của SGK bài“ Đi lấy mật“.

